
BIỂU PHÍ CÁC GIẢI PHÁP, DỊCH VỤ CỦA GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CỬA HÀNG 

(Áp dụng cho khách hàng tiêu chuẩn và khách hàng Ưu tiên) 

STT PHÍ DỊCH VỤ MỨC PHÍ (CÓ VAT) 

1 Dịch vụ Mã nhận diện cửa hàng trên ứng dụng ACB ONE 

1.1 Phí mở/đóng Mã nhận diện cửa hàng  Miễn phí 

1.2 Phí quản lý Mã nhận diện cửa hàng  Miễn phí 

1.3 Phí dịch vụ Mã nhận diện cửa hàng số chọn  Tối đa 5,000,000 đồng 

1.3.1 Số lượng ký tự sau đầu số “PHATLOC”: 3 ký tự  2,000,000 đồng - 5,000,000 đồng 

1.3.2 Số lượng ký tự sau đầu số “PHATLOC”: 4 ký tự  1,00s0,000 đồng - 5,000,000 đồng 

1.3.3 Số lượng ký tự sau đầu số “PHATLOC”: 5 ký tự  500,000 đồng - 5,000,000 đồng 

1.3.4 Số lượng ký tự sau đầu số “PHATLOC”: 6 ký tự  240,000 đồng - 5,000,000 đồng 

1.3.5 Số lượng ký tự sau đầu số “PHATLOC”: 7-10 ký tự  0 đồng - 5,000,000 đồng 

 

Ghi chú: 

– Mức phí cụ thể cho từng Mã nhận diện cửa hàng sẽ được thông báo đến khách hàng tại thời 

điểm đăng ký chọn số Mã nhận diện qua ứng dụng ACB ONE. 

– Mức giảm phí dành cho khách hàng Ưu tiên: 

o Đối với khách hàng Ưu tiên hạng Privilege (hạng P): Giảm 50% phí áp dụng 

o Đối với khách hàng Ưu tiên hạng Infinite/ Infinite Plus (Hạng I/ I – Plus): Giảm 

100% phí áp dụng 

– Mức giảm phí dành cho tất cả khách hàng: Giảm 100% mức phí áp dụng trên cho các Mã 

nhận diện cửa hàng có chuỗi ký tự sau chuỗi “PHATLOC”: 

o Trùng với số điện thoại khách hàng đang sử dụng 

o Trùng số tài khoản thanh toán liên kết với Mã nhận diện cửa hàng 

o Trùng ngày sinh của khách hàng (bao gồm các lựa chọn trùng ngày tháng (dd/mm), 

trùng ngày tháng năm (dd/mm/yyyy) và trùng năm sinh (yyyy). 
 

2 Dịch vụ Thông báo giao dịch qua Mã nhận diện cửa hàng trên ứng dụng ACB ONE 

2.1 Phí đăng ký và sử dụng dịch vụ cho chủ cửa hàng  Miễn phí 

2.2 Phí đăng ký và sử dụng dịch vụ cho quản lý cấp trung  Miễn phí 

2.3 Phí đăng ký và sử dụng dịch vụ cho nhân viên cửa hàng  Miễn phí 

3 Dịch vụ thông báo giao dịch qua Thiết bị Loa 



STT PHÍ DỊCH VỤ MỨC PHÍ (CÓ VAT) 

3.1 Phí dịch vụ Thông báo giao dịch qua thiết bị loa 568,000 đồng/Loa thông báo 

3.2 Phí giao nhận Miễn phí 

 

Ghi chú: Khi đăng ký thành công dịch vụ thông báo giao dịch qua thiết bị loa, khách hàng sẽ nhận 

được: 

– Thiết bị loa thông báo giao dịch (kèm phụ kiện sử dụng loa như dây sạc, đế dựng loa...) và 

SIM 4G 

– Sticker mã QR của Mã nhận diện cửa hàng theo thông tin khách hàng xác nhận tại thời điểm 

đăng ký dịch vụ (Chỉ áp dụng khi khách hàng thực hiện đăng ký dịch vụ thông báo giao dịch 

qua thiết bị loa và yêu cầu giao loa tận tay trên ứng dụng ACB ONE) 

4 Dịch vụ Mã nhận diện cửa hàng qua ấn phẩm QR (*) 

4.1 Phí dịch vụ Mã nhận diện cửa hàng qua Bảng QR để bàn 38,000 đồng/ bảng QR để bàn 

4.2 Phí dịch vụ Mã nhận diện cửa hàng qua Sticker dán QR 28,000 đồng/ bộ sticker dán (**) 

4.3 Phí dịch vụ Mã nhận diện cửa hàng qua Bảng tên QR 68,000 đồng/bảng tên QR 

4.4 Phí giao nhận 30,000 đồng/yêu cầu ấn phẩm QR 

 
(*) Cho phép KH đăng ký nhiều ấn phẩm QR  
(**) 01 bộ sticker dán bao gồm 2 sticker dán kích thước lớn và 4 sticker dán kích thước nhỏ 

 


